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Đáp án và bảng điểm Vật lý 3 - Hệ đại trà 

Thi ngày 27/12/2022 

Người soạn: Trần Hải Cát 

 

Câu Lời giải Điểm 

1 Hai tiên đề của lý thuyết tương đối hẹp: 

- Tiên đề 1: Các định luật vật lý diễn ra như nhau trong mọi hệ quy 

chiếu quán tính. 

- Tiên đề 2: Tốc độ ánh sáng trong chân không là như nhau trong 

mọi hệ quy chiếu. 
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2 a. Theo công thức về sự trôi chậm của thời gian: 

∆𝑡 = 𝛾∆𝑡𝑝 

trong đó: 

𝛾 =
1

√1 − (
0,5𝑐

𝑐
)

2
= 1,15 

Như vậy theo quan điểm của quan sát viên từ Trái đất, thời gian nói chung 

và nhịp tim nói riêng của phi hành gia bị chậm đi 𝛾 = 1,15 lần. Nhịp tim 

quan sát được từ Trái đất bằng 75/1,15 = 65 (nhịp/phút). 

 

b. Tương tự câu (a), khi tốc độ phi hành gia bằng 0,99c: 

𝛾 =
1

√1 − (
0,99𝑐

𝑐
)

2
= 7,09 

Nhịp tim chậm lại còn 75/7,09 = 10,6 (nhịp/phút). 

 

3 a. Đồ thị công suất bức xạ theo bước sóng có dạng như hình dưới. Tuỳ 

vào nhiệt độ mà đỉnh phổ sẽ nằm ở vị trí khác nhau theo định luật Wien. 

(Thí sinh có thể vẽ đường cong gần giống với đường 3000K). 

 

b. Theo định luật chuyển dịch Wien, bước sóng tương ứng với công suất 

bức xạ mạnh nhất tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối: 

𝜆𝑚𝑎𝑥𝑇 = 2,898 × 10−3(m. K) 

Tại nhiệt độ 𝑇 = 2900 K: 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
2,898 × 10−3

2900
= 999 (nm) 

c. Bóng đèn dây tóc trên thực tế làm việc tại nhiệt độ quanh giá trị đã cho 

của đề bài. Đỉnh của phổ bức xạ nằm lệch về phía hồng ngoại (𝜆𝑚𝑎𝑥 =
999 nm), kết hợp với quan sát trên đồ thị câu (a), có thể thấy diện tích 
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tạo với trục hoành của vùng hồng ngoại chiếm phần lớn. Điều này tương 

ứng với phần lớn năng lượng bức xạ của bóng đèn là thuộc về hồng ngoại. 

Chỉ một phần không lớn năng lượng bức xạ thuộc về ánh sáng nhìn thấy. 

4 a. Bước sóng của tia tán xạ chênh lệch với bước sóng của tia tới được tính 

theo công thức dịch chuyển Compton: 

∆𝜆 =
ℎ

𝑚𝑒𝑐
(1 − cos 𝜃) =

6,626 × 10−34

9,11 × 10−31 ∙ 2,998 × 108
(1 − cos 370)

= 4,89 ∙ 10−4(nm) 
Bước sóng của tia tới được tính qua liên hệ với năng lượng đã cho: 

𝜆0 =
ℎ𝑐

𝐸0

=
6,626 × 10−34 ∙ 2,998 × 108

300 × 103
= 4,13 ∙ 10−3(nm) 

Như vậy tia tán xạ có bước sóng: 

𝜆′ = 𝜆0 + ∆𝜆 = 4,13 ∙ 10−3 + 4,89 ∙ 10−4 = 4,62 ∙ 10−3(nm) 
b. Năng lượng của tia tán xạ suy ra từ bước sóng tìm được ở câu (a): 

𝐸′ =
ℎ𝑐

𝜆′
=

6,626 × 10−34 ∙ 2,998 × 108

4,62 × 10−3
= 268 (keV) 

c. Theo định luật bảo toàn năng lượng, động năng thu được của electron 

bằng năng lượng mất đi của photon khi tán xạ: 

𝐾𝑒 = 𝐸0 − 𝐸′ = 300 − 268 = 32 (keV) 
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5 a. Một electron chuyển động với động năng 𝐸1 = 2,0 eV tương ứng với 

một sóng de-Broglie có bước sóng: 

𝜆 =
ℎ

𝑝
=

ℎ

√2𝑚𝑒𝐸
=

6,626 × 10−34

√2 ∙ 9,11 × 10−31 ∙ 2,0 × 1,6 × 10−19

= 0,868 (nm) 
 

b. Trạng thái cơ bản của electron trong hố thế tương ứng với sóng dừng 

𝑛 = 1 bụng sóng. Do đó bề rộng của hố thế bằng: 

𝐿 =
𝜆

2
=

0,868

2
= 0,434 (nm)  

Hoặc có thể dùng công thức năng lượng: 

𝐸1 =
ℎ2

8𝑚𝑒𝐿2
 

để suy ra bề rộng 𝐿. 

c. Trạng thái kích thích đầu tiên tương ứng với sóng dừng 𝑛 = 2 bụng 

sóng: 

𝐿 = 2 ∙
𝜆

2
 

và năng lượng: 

𝐸𝑛 =
𝑝2

2𝑚𝑒

=
ℎ2

8𝑚𝑒𝐿2
∙ 𝑛2 

𝐸2 =
(6,626 × 10−34)2

8 ∙ 9,11 × 10−31 ∙ (0,434 × 10−9)2
∙ 22 = 8,0 (eV) 

Năng lượng cần cung cấp thêm để electron chuyển lên trạng thái 𝑛 = 2: 

∆𝐸 = 𝐸2 − 𝐸1 = 8,0 − 2,0 = 6,0 (eV)  
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5 a. Các mức năng lượng của electron trong nguyên tử hydrogen có giá trị 

bằng: 

𝐸𝑛 = −
13,6

𝑛2
 (eV) 

 

 

 

 



 Trang 3 

 

Từ đó có thể thấy năng lượng để ion hoá nguyên tử từ trạng thái cơ bản 

𝑛 = 1 bằng: 
13,6

12
 (eV) = 13,6 (eV)  

Từ trạng thái 𝑛 = 2 bằng: 

 
13,6

22
 (eV) = 3,40 (eV) 

Từ trạng thái 𝑛 = 3 bằng: 

 
13,6

32
 (eV) = 1,51 (eV) 

… 

 

Theo đề bài, photon với năng lượng 2,28 (eV) chỉ đủ để ion hoá nguyên 

tử ở trạng thái 𝑛 = 3 trở lên. 

 

b. Sau khi bị ion hoá từ trạng thái 𝑛 = 3 nhờ photon có năng lượng 2,28 

(eV), electron bị văng ra còn dư một động năng bằng: 

𝐾𝑒 = 2,28 − 1,51 = 0,77 (eV) 
Động năng này tương ứng với tốc độ: 

𝑣 = √
2𝐾𝑒

𝑚𝑒

= √
2 ∙ 0,77 × 1,6 × 10−19

9,11 × 10−31
= 520 (km/s) 
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